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UỶ BAN NHÂN DÂN 
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM
                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  

Số:  3845   /KH-UBND
                  Tam Kỳ, ngày 28   tháng 11  năm 2007

KẾ HOẠCH

Về biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2008


Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2008 trình HĐND tỉnh khoá VII tại kỳ họp thứ 15 như sau: 

I. Biên chế hành chính năm 2007:

1. Tình hình sử dụng biên chế hành chính năm 2007: 

Ngày 20/12/2006, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua tổng biên chế hành chính là 3.037 và chỉ tiêu công chức dự bị là 91 (Nghị quyết số 72/NQ-HĐND). UBND tỉnh đã báo cáo và được Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 cho tỉnh Quảng Nam là 3.118 biên chế hành chính và 94 chỉ tiêu công chức dự bị.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2007 của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố với tổng biên chế hành chính là 3.044 và chỉ tiêu công chức dự bị là 91. 

Trong năm 2007, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã quy định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một số Sở, Ngành và hướng dẫn việc thành lập một số phòng, ban trực thuộc Sở. Căn cứ vào các quy định trên và yêu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định: thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; củng cố hệ thống thanh tra các Sở, ngành; tăng nhiệm vụ về quản lý, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với Sở Y tế,… Tuy nhiên, việc bổ sung biên chế hành chính cho các cơ quan, đơn vị này chưa được thực hiện, dự kiến sẽ xem xét bổ sung trong năm 2008.

2. Kế hoạch biên chế hành chính năm 2008:

Căn cứ vào kết quả khảo sát về tổ chức, bộ máy, biên chế năm 2007; định hướng về sắp xếp, tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện; đồng thời căn cứ vào tổng biên chế hành chính được Bộ Nội vụ giao trong năm 2007 và khả năng ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh dự kiến phân bổ biên chế hành chính năm 2008 như sau:

 - Năm 2007, Bộ Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế cho tỉnh Quảng Nam là: 3.118 biên chế hành chính và 94 chỉ tiêu công chức dự bị.

 - Năm 2008, UBND tỉnh thống nhất giữ nguyên số biên chế đã phân bổ cho các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong năm 2007 là: 3.044 biên chế hành chính và 91 chỉ tiêu công chức dự bị.

 - Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ năm 2008 và những năm tiếp theo, theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh dự kiến phân bổ thêm số biên chế hành chính cho các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố:

2.1. Đối với các Sở, Ban, ngành và cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (dưới đây gọi là Sở):

- Các Sở liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thì chuyển nguyên trạng tổ chức, bộ máy, biên chế hiện có sang Sở mới; không bổ sung thêm biên chế trong năm 2008. Các Sở có kế hoạch kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy, bố trí lại biên chế theo hướng giảm dần biên chế phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy, chức danh công chức và yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Các Sở khác do phải thành lập mới các tổ chức bên trong, hoặc tăng thêm nhiệm vụ, củng cố kiện toàn bộ máy thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thì bổ sung thêm biên chế như sau:

- Bổ sung 05 biên chế hành chính đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó 03 biên chế hành chính cho Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh do thành lập mới theo quy định tại Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ và 02 biên chế hành chính để bổ sung biên chế Thanh tra Tài nguyên và Môi trường).

- Bổ sung 02 biên chế hành chính đối với Sở Xây dựng để bổ sung biên chế Thanh tra xây dựng (được thành lập theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BXD-BNV ngày 22/6/2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ).

- Bổ sung 02 biên chế hành chính đối với Sở Giao thông-Vận tải để bổ sung biên chế Thanh tra Giao thông vận tải (được thành lập theo Thông tư số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06/01/2005 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ).  

  - Bổ sung 02 biên chế hành chính đối với Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (để theo dõi bảo vệ môi trường và quản lý Khu công nghiệp Đông Quế Sơn được chuyển giao trong năm 2007).

- Bổ sung 03 biên chế hành chính đối với Sở Giáo dục - Đào tạo (Thanh tra Sở và bộ phận Giáo dục dân tộc thiểu số).

- Bổ sung 02 biên chế hành chính đối với Sở Y tế (thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm).

- Bổ sung 07 biên chế hành chính đối với các Sở để các Sở bố trí thêm biên chế chuyên trách Thanh tra Sở:

 
 . Ban Dân tộc




: 01.

 
 . Sở Ngoại vụ




: 01.

  
 . Sở Kế hoạch và đầu tư



: 01.

  
 . Sở Lao động Thương binh và Xã hội
: 02.


 . Sở Tài chính




: 02.

   - Bổ sung 02 biên chế hành chính đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, tổng biên chế là: 19 (trong đó: Văn phòng HĐND tỉnh là 12, các chức danh của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng, Phó Ban chuyên trách các Ban HĐND tỉnh là 07 biên chế).

Như vậy, dự kiến bổ sung cho các Sở là 25  biên chế hành chính.

2.2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

UBND tỉnh cơ bản thống nhất giữ nguyên biên chế đã được giao trong năm 2007 đối với các huyện, thị xã, thành phố. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ và tính đặc thù của một số huyện nên bổ sung thêm 10 biên chế đối với các huyện, thành phố sau:

- Thành phố Tam Kỳ bổ sung
: 03 biên chế (quản lý quy hoạch đô thị).

- Huyện Điện Bàn bổ sung
: 03 biên chế (quản lý kinh tế - xã hội, dân số đông và có KCN tập trung).

- Huyện Thăng Bình bổ sung
: 02 biên chế (quản lý kinh tế - xã hội, dân số đông).
- Huyện Núi Thành bổ sung
: 02 biên chế (quản lý kinh tế - xã hội, có KCN tập trung).

Số biên chế hành chính bổ sung thêm trong năm 2008 là 35 biên chế (trong đó: khối Sở bổ sung 25 biên chế và khối huyện, thị xã, thành phố bổ sung 10 biên chế).

Tổng số biên chế hành chính năm 2008 là 3.170 (trong đó: biên chế hành chính là: 3079, chỉ tiêu công chức dự bị: 91).

                 (Có phụ lục kèm theo: 1a (PA1); 1b (PA2)).

II. Biên chế sự nghiệp:

1. Tình hình sử dụng biên chế sự nghiệp năm 2007:

Ngày 20/12/2006, HĐND tỉnh đã quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 (Nghị quyết số 72/NQ-HĐND) là: 24.872 biên chế, trong đó:

  
  - Sự nghiệp GD-ĐT


: 18.888 biên chế.

  
  - Sự nghiệp Y tế



:   4.216 biên chế.

  
  - Sự nghiệp VHTT-TT


:      629 biên chế.

  
  - Sự nghiệp khác



:   1.139 biên chế.


Thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định giao hết số chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2007 nêu trên đối với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


Trong năm 2007, thực hiện các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và theo yêu cầu thực tế của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập mới một số đơn vị: phê duyệt đề án kiện toàn Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh, thành lập 8 Chi nhánh tại 8 huyện trực thuộc Trung tâm (trong năm 2008, thành lập 5 Chi nhánh thuộc 5 huyện); thành lập 6 Trạm Thú y tại 6 huyện miền núi (Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang); thành lập Trung tâm Tư vấn và Phục vụ đối ngoại thuộc Sở Ngoại vụ, thành lập 02 Trường Trung cấp nghề thuộc Sở LĐTB&XH, … Tuy nhiên, biên chế sự nghiệp chưa được bổ sung, dự kiến sẽ bổ sung trong năm 2008.

2. Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2008: 

Năm 2008, UBND tỉnh cơ bản thống nhất giữ nguyên số biên chế sự nghiệp đã định mức cho các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong năm 2007. 

Để bảo đảm điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, đồng thời để phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh, UBND tỉnh đề nghị bổ sung định mức biên chế sự nghiệp năm 2008 đối với một số đơn vị như sau:

2.1.   Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:

Đối với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trường Trung cấp nghề Quảng Nam: 

Căn cứ vào định mức biên chế cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề theo quy định tại các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương; căn cứ yêu cầu phát triển của các ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh trong hệ thống giáo dục - đào tạo do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội quy định.
Năm 2008, bổ sung định mức biên chế đối với các Trường: 

- Trường Đại học Quảng Nam: bổ sung 34 biên chế, nâng tổng số biên chế là: 122 người.

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật: bổ sung 19 biên chế, nâng tổng số biên chế là 109 người.

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: bổ sung 36 biên chế, nâng tổng số biên chế là: 100 người.

- Trường Trung cấp nghề Quảng Nam: bổ sung 10 biên chế, nâng tổng số biên chế là: 73 người.

- Bổ sung 164 biên chế đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để phân bổ cho các Trường THPT ở các huyện miền núi.

Số biên chế tăng thêm cho các Trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật, Cao đẳng Y tế, Trung cấp nghề và các Trường Trung học phổ thông các huyện miền núi thuộc Sở GD&ĐT tỉnh nằm trong tổng định mức biên chế cho phép và kinh phí đã giao ổn định đến năm 2010, không phải tăng kinh phí để bổ sung.

- Bổ sung 20 biên chế đối với Sở LĐTB&XH để bố trí cho Trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam và Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam trực thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh.
2.2. Biên chế sự nghiệp Y tế:

Năm 2008, bổ sung biên chế sự nghiệp Y tế cho 03 Trạm Y tế xã mới thành lập (do chia tách xã):

- Huyện Bắc Trà My
: 05 biên chế.

- Huyện Đại Lộc
  
: 05 biên chế.

- Huyện Thăng Bình
: 05 biên chế.

2.3. Biên chế sự nghiệp Văn hoá thông tin - Thể thao: 

Bổ sung 17 biên chế đối với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (để bố trí cho các phòng chuyên môn, kỹ thuật).

2.4. Biên chế sự nghiệp khác: 

Bổ sung cho các đơn vị sau:

- Bổ sung 12 biên chế đối với Sở Tư pháp (do thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý huyện). 

- Bổ sung 02 biên chế đối với Sở Giao thông - Vận tải (VP Ban An toàn Giao thông).   

- Bổ sung 04 biên chế đối với Sở Xây dựng (Trung tâm Kiểm định).

- Bổ sung 32 biên chế đối với Sở Nông nghiệp & PTNT (do thành lập 06 Trạm Thú y thuộc 6 huyện miền núi là 12 biên chế và 20 biên chế cho Chi cục Kiểm lâm).

- Bổ sung 05 biên chế đối với Sở Ngoại vụ (do thành lập Trung tâm Tư vấn và Phục vụ Đối ngoại).

 
- Bổ sung 03 biên chế đối với BQL các Khu CN (do thành lập Trung tâm Phát triển Hạ tầng).

- Bổ sung 05 biên chế đối với Trung tâm Dạy nghề-Giới thiệu việc làm thuộc Hội Nông dân tỉnh (đã thành lập nhưng chưa được định mức biên chế).

Số biên chế sự nghiệp tăng thêm trong năm 2008 so với năm 2007 là:  378 biên chế.

Tổng số biên chế sự nghiệp của năm 2008 là: 25.250 biên chế (trong đó: biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 19.171; biên chế sự nghiệp y tế: 4.246; biên chế sự nghiệp văn hoá thông tin-thể thao: 656; biên chế sự nghiệp khác: 1.177).

(Có phụ lục kèm theo: 2a (PA1), 2b (PA2)).

3. Biên chế sự nghiệp dự phòng năm 2008:

3.1. Biên chế sự nghiệp năm 2008 dự phòng là: 100 đến 150 biên chế.

3.2. Năm 2008, một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố sẽ được thành lập mới (theo Nghị định của Chính phủ chia tách huyện, xã theo đề nghị của UBND tỉnh trong năm 2007 hoặc theo các Quyết định của UBND tỉnh,…). UBND tỉnh sẽ quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế đối với từng đơn vị sự nghiệp không vượt quá tổng số biên chế dự phòng nêu trên và báo cáo lại với Thường trực HĐND tỉnh.

Tóm lại, năm 2008, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của tỉnh Quảng Nam là: 28.420 biên chế. Trong đó:

 1. Biên chế hành chính
      
:    3.079 biên chế (tăng 35 biên chế). 

 2. Chỉ tiêu công chức dự bị là
:         91 biên chế (không tăng).  

 3. Biên chế sự nghiệp

:  25.250 biên chế (tăng 378 biên chế).

 Trong đó: 

  + Sự nghiệp GD-ĐT
: 19.171  biên chế (tăng 283 biên chế). 

  + Sự nghiệp Y tế

:   4.246  biên chế (tăng   15 biên chế). 

  + Sự nghiệp VHTT-TT
:      656  biên chế (tăng   17 biên chế).
  + Sự nghiệp khác

:   1.177  biên chế (tăng   63 biên chế).

Ngoài ra, biên chế sự nghiệp dự phòng là: 100 đến 150 biên chế.

III. Đối với tổ chức Hội:

Ngày 30/6/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước. Tại khoản 1, điều 1 sửa đổi điểm c, khoản 2, điều 2 của Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg như sau: "Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí hoạt động đến năm 2010 cho các tổ chức chính trị - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hiện đã được nhà nước giao biên chế". Do đó, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh thực hiện theo Quyết định số 247/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức Hội hiện đã được nhà nước giao biên chế với tổng số là 51 biên chế và 11 cán bộ hợp đồng (bao gồm: Hội người mù: 4 biên chế; Hội Đông y: 4 biên chế; Hội Văn học - Nghệ thuật: 4 biên chế và 3 hợp đồng; Hội Chữ Thập đỏ: 7 biên chế và 3 hợp đồng; Hội Làm vườn: 3 biên chế; Hội Từ thiện: 2 biên chế; Hội Khuyến học: 2 biên chế; Hội Luật Gia: 3 biên chế và 2 hợp đồng; Hội Nhà báo VN: 3 biên chế; Liên minh các Hợp tác xã: 10 biên chế và 3 hợp đồng; Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật: 3 biên chế; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị: 4 biên chế; Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo: 2 biên chế).

(Có phụ lục số 3 kèm theo).

IV. Tổ chức thực biện: 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về một số nhiệm vụ sau:

1.1. Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện, xây dựng Đề án báo cáo Thường trực  HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, tiến hành việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh. 

1.2. Báo cáo với Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế hành chính năm 2008 đối với tỉnh Quảng Nam.

1.3. Quyết định phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2008 đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh căn cứ vào chủ trương và các quy định mới của Chính phủ, UBND tỉnh, xây dựng đề án củng cố kiện toàn lại tổ chức bộ máy; xác định lại cơ cấu chức danh công chức, tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp cần có trong năm 2009-2010 của cơ quan, đơn vị mình (biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp theo hướng giảm dần và ổn định trong thời gian 3 đến 5 năm, nhất là đối với cơ quan, đơn vị sáp nhập) để báo cáo với UBND tỉnh vào quý II năm 2008. Trước mắt, ra Quyết định tạm giao biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2008 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2008./.

Nơi nhận:                                                      

    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   
- HĐND tỉnh;






  KT/ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh;




     PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;                                                                        ( Đã ký)   

- Uỷ viên UBND tỉnh;

- Lưu: VP.UBND, SNV.                                                                      Lê Minh Ánh      










Tr. Thanh (D)\Dữ liệu\ KH biên chế 2008


